
 

 

         TOÀ ÁN NHÂN DÂN           CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

    TỈNH THỪA THIÊN HUẾ               Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
            
   

                                                                     

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 

Với  thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa:  Ông Trương Cao Sơn  

Các Thẩm phán:  Ông Nguyễn Văn Trung 

 Ông Trần Hưng Bính 

Thư ký phiên tòa: Bà Trần Thị Thu Hằng - Thư ký Tòa án nhân dân tỉnh 

Thừa Thiên Huế. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế tham gia phiên 

tòa: Ông Trần Xuân Phú - Kiểm sát viên. 

Ngày 12 tháng 8 năm 2020, tại trụ sở Toà án nhân dân tỉnh Thừa Thiên 

Huế, số 11 Tôn Đức Thắng, thành phố Huế xét xử phúc thẩm công khai vụ án hình 

sự phúc thẩm thụ lý số 73/2020/TLPT-HS ngày 18/6/2020 đối với bị cáo Lê H, do 

có kháng nghị của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân huyện Phú Lộc đối với Bản 

án hình sự sơ thẩm số 06/2020/HSST ngày 06/5/2020 của Tòa án nhân dân huyện 

Phú Lộc . 

Bị cáo bị kháng nghị: Lê H; sinh ngày: 07/4/1995 tại huyện Phú Lộc, tỉnh 

Thừa Thiên Huế; nơi cư trú: Tổ dân phố Hải V, thị trấn Lăng C, huyện Phú Lộc, 

tỉnh Thừa Thiên Huế; nghề nghiệp: Không ổn định; trình độ học vấn: 3/12; dân 

tộc: Kinh; giới tính: Nam; quốc tịch: Việt Nam; tôn giáo: Thiên chúa giáo; con ông 

Lê T và bà Trương Thị V; vợ, con: Chưa có; tiền án, tiền sự: Không có; bị cáo bị 

áp dụng biện pháp ngăn chặn tạm giam từ ngày 27/11/2019 cho đến nay (có mặt tại 

phiên tòa). 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung 

vụ án được tóm tắt như sau:  

Vào lúc 11 giờ 40 phút ngày 22/11/2019, Lê H đi đến trụ sở Ban quản lý 

rừng phòng hộ Băc Hải V, thị trấn Lăng C, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế 

để xin lại bẫy thú, do Cán bộ của Ban quản lý rừng phòng hộ thu giữ. Đến nơi, H 

đi vào phòng anh Nguyễn Văn L đang nghỉ trưa cùng với một số cán bộ đồng 

nghiệp, H hỏi: “Ai là anh L, cho xin lại bẫy”, anh L nói “Tịch thu, không cho” nên 

H hăm dọa anh L. Sau đó, H đi ra xe mô tô 75T1-0885 lấy một cây dao đi đến 

hướng mũi dao vào người anh L và nói “Mi không trả lại bẫy cho tao, là tao 

chém”. Anh L đã khống chế và lấy được dao từ tay của H. Lúc này, ông Lê T và bà 

Trương Thị V (bố, mẹ của Lê H), sau khi biết được Lê H đang gây gổ với anh 

Nguyễn Văn L tại trụ sở Ban quản lý rừng phòng hộ Bắc Hải V nên đi đến can 
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ngăn, đến nơi bà V thấy anh Nguyễn Văn L đang cầm cây dao của H trên tay nên 

vào giằng co với anh L để lấy lại cây dao, bà V dùng miệng cắn vào tay phải của 

anh L, nên anh L thả dao ra. Bà V giành lấy được dao từ tay của anh L rồi đưa cho 

ông T, ông T cầm dao đi về nhà. Lúc này, H đi ra phía trước cổng trụ sở Ban quản 

lý rừng phòng hộ Bắc Hải V nhặt lấy 02 mảnh vỡ của viên gạch lát vỉa hè đi đến 

trước cửa phòng nghỉ của anh L. H ném viên gạch về phía anh L, nhưng anh L 

tránh được, H tiếp tục dùng tay phải ném viên thứ hai thì trúng vào mặt của anh L 

gây thương tích, rồi đi về nhà. Anh L được mọi người đưa đi cấp cứu, điều trị tại 

Bệnh viện Trung ương Huế cho đến ngày 05/12/2019 thì ra viện. 

Tại Bản kết luận giám định pháp y về tổn thương cơ thể số: 496-19/TgT 

ngày 25/11/2019 của Trung tâm giám định pháp y tỉnh Thừa Thiên Huế kết luận về 

thương tích của anh Nguyễn Văn L như sau: 

1. Dấu hiệu chính qua giám định:  

Vết thương phần mềm vùng mũi (02 vết) đã khâu: 03%. 

Chấn thương hàm mặt vỡ xoang hàm phải, bờ dưới hốc mắt - xương gò má 

phải đang còn điều trị chưa đánh giá được chức năng: 11%. 

Chấn thương vỡ phức tạp xương tháp mũi hai bên đang điều trị chưa đánh 

giá được di chứng chức năng: 07%. 

Chạm thương phần mềm vai trái và đa xây xát da nông cổ tay phải và cẳng 

tay trái không ảnh hưởng chức năng: 01%.  

Xây xát thủng da nông ngón 01 bàn tay phải (02 vết): 01%. 

2. Tỷ lệ tổn thương cơ thể hiện tại là 21%. 

3. Vật gây: Vết thương vùng mũi do vật tày có góc cạnh gây nên. Chính tổn 

thương này tác động vào vùng tháp mũi phải và mặt phải đã làm gãy xương mũi và 

xoang hàm phải. 

Tại Bản kết luận giám định bổ sung về tổn thương cơ thể số: 11-20-/TgT 

ngày 13/01/2020 của Trung tâm giám định pháp y tỉnh Thừa Thiên Huế kết luận về 

thương tích bổ sung của Nguyễn Văn L như sau:  

1. Dấu hiệu chính qua giám định:  

Vết thương phần mềm vùng mũi (02 vết): 03%.  

Chấn thương hàm mặt vỡ xoang hàm phải, bờ dưới hốc mắt - xương gò mái 

phải đã phẫu thuật  kết hợp xương, không ảnh hưởng chức năng: 11%. 

Chấn thương vỡ phức tạp xương tháp mũi hai bên đã phẫu thuật nâng 

xương chính mũi, hiện di lệch, can xấu: 11%.  

Chạm thương phần mềm vai trái và đa xây xát da nông cổ tay phải và cẳng 

tay trái không ảnh hưởng chức năng: 01%. 

Xây xát thủng da nông ngón 01 bàn tay phải: 01%. 

2. Tỷ lệ tổn thương chung cơ thể hiện tại là: 25%. 

Vật chứng thu giữ gồm:  

- 02 mảnh vỡ của viên gạch lát vỉa hè, màu xám, được đúc bằng xi măng - 

cát sạn, rắn chắc, kích thước (17 x 06 x 03)cm và (13,5 x 06 x 03)cm); 

- 01 cây dao có chiều dài 85cm, lưỡi dao bằng kim loại có màu tối dài 

41cm, có bề rộng lớn nhất 07cm, mũi dao nhọn. Cán dao bằng tre tròn dài 44cm. 

đường kính 2,7cm có khuy tròn bằng kim loại.  

- 01 xe mô tô biển kiểm soát 75T1- 0885. 
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* Về trách nhiệm dân sự: Bị cáo Lê H và bị hại Nguyễn Văn L đã tự 

nguyện thỏa thuận bồi thường các khoản, chi phí cấp cứu, điều trị thương tích và 

các chi phí khác liên quan với tổng số tiền: 10.000.000 đồng. 

Anh Nguyễn Văn L đã nhận đủ số tiền trên, không yêu cầu gì thêm.  

Tại bản án hình sự sơ thẩm số 06/2020/HSST ngày 06/5/2020 của Toà án 

nhân dân huyện Phú lộc tỉnh Thừa Thiên Huế đã quyết định:  

Tuyên bố bị cáo Lê H phạm tội “Cố ý gây thương tích”. 

Áp dụng điểm đ khoản 2 Điều 134; Điều 38; điểm b, s khoản 1, khoản 2 

Điều 51 của Bộ luật hình sự. 

Xử phạt bị cáo Lê H 02 (hai) năm tù. Thời gian chấp hành hình phạt tù tính 

từ ngày bắt tạm giam 27/11/2019. 

Ngoài ra, bản án sơ thẩm còn tuyên về xử lý vật chứng, trách nhiệm dân sự, 

án phí và quyền kháng cáo theo luật định.  

Ngày 20/5/2020, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân huyện Phú Lộc có 

Quyết định kháng nghị số 01/2020/QĐ-VKS-HS đối với Bản án hình sự sơ thẩm 

số 06/2020/HSST ngày 06/5/2020 của Toà án nhân dân huyện Phú Lộc, đề nghị 

Tòa án nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế sửa Bản án sơ thẩm theo hướng tăng mức 

hình phạt đối với bị cáo Lê H từ 02 năm tù lên mức 02 năm 06 tháng đến 02 năm 

09 tháng tù. 

Tại phiên tòa phúc thẩm, Đại diện Viện kiểm sát Nhân dân tỉnh Thừa Thiên 

Huế đề nghị Hội đồng xét xử chấp nhận kháng nghị của Viện trưởng Viện kiểm sát 

nhân dân huyện Phú Lộc. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được 

tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau:
 
 

[1] Về tố tụng: Vụ án được Tòa án nhân dân huyện Phú Lộc xét xử vào ngày 

06/5/2020 và tuyên án cùng ngày. Về thời hạn kháng nghị của Viện kiểm sát cùng 

cấp, theo khoản 1 Điều 337 của Bộ luật tố tụng Hình sự quy định: “ Thời hạn 

kháng nghị của Viện kiểm sát cùng cấp đối với bản án của Tòa án cấp sơ thẩm là 

15 ngày… kể từ ngày Tòa án tuyên án”. Tòa án cấp sơ thẩm nhận được Kháng nghị 

của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp vào ngày 22/05/2020, như vậy, 

Kháng nghị trên đã quá thời hạn theo quy định tại điều khoản trên và hướng dẫn tại 

điểm a tiểu mục 4.1 Điều 4 Nghị quyết số 05/2005/NQ-HĐTP ngày 08 tháng 12 

năm 2005 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao. 

[2] Về nội dung vụ án, có cơ sở để kết luận:  

Khoảng 12 giờ 00 phút ngày 22/11/2019, Lê H đến gặp anh Nguyễn Văn L - 

cán bộ Ban quản lý rừng phòng hộ Bắc Hải Vân để xin lại bẫy săn bắt thú rừng, 

nhưng anh L không đồng ý, nên Lê H đã dùng một mảnh vỡ của viên gạch lát vỉa 

hè, được đúc bằng xi măng, có kích thước (13,5 x 06 x 03)cm là hung khí nguy 

hiểm ném trúng vào mặt anh Lương gây thương tích, làm anh Lương bị tổn thương 

cơ thể với tỷ lệ là 24%. 

Với hành vi trên, Tòa án nhân dân huyện Phú Lộc đã kết án bị cáo Lê H về 

tội “Cố ý gây thương tích” theo điểm đ khoản 2 Điều 134 Bộ luật Hình sự là đúng 

người, đúng tội. 
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[3] Xét nội dung kháng nghị của Viện Trưởng Viện kiểm sát nhân dân huyện 

Phú Lộc thấy rằng: 

Tại phiên tòa sơ thẩm, đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Phú Lộc đề 

nghị Hội đồng xét xử áp dụng điểm đ khoản 2 Điều 134; Điều 38; điểm b, s khoản 

1, khoản 2 Điều 51 của Bộ luật hình sự đối với bị cáo, Tòa án cấp sơ thẩm đã xem 

xét và áp dụng các điều khoản theo như đề nghị của đại diện Viện kiểm sát. Tại 

phiên tòa hôm nay, đại diện Viện kiểm sát không chứng minh được bị cáo phạm 

thêm tình tiết tăng nặng nào mới, đồng thời bị cáo có quá trình tham gia trong quân 

ngũ và được tặng giấy khen nhưng cấp sơ thẩm chưa xem xét, ngoài ra người bị hại 

có đơn xin đề nghị giữ nguyên mức hình phạt mà cấp sơ thẩm đã tuyên đối với bị 

cáo.
 
Xét thấy, với hành vi nêu trên, Tòa án cấp sơ thẩm đã xem xét về các tình tiết 

giảm nhẹ để quyết định mức hình phạt 02 năm tù đối với bị cáo Lê H là có căn cứ. 

Vì vậy, không có cơ sở để chấp nhận kháng nghị của Viện trưởng Viện kiểm sát 

nhân dân huyện Phú Lộc về tăng mức hình phạt đối với bị cáo Lê H.
 

[4] Các quyết định khác của bản án sơ thẩm không có kháng cáo, kháng nghị 

đã có hiệu lực pháp luật. 

[5] Án phí hình sự phúc thẩm: Bị cáo không phải chịu. 

Vì các lẽ trên;  

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn cứ điểm a khoản 1 Điều 355, Điều 356 của Bộ luâṭ Tố tụng Hình sự; 

Không chấp nhâṇ Kháng nghị của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân 

huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế giữ nguyên Bản án hình sự sơ thẩm số 

06/2020/HSST ngày 06/5/2020 của Toà án nhân dân huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa 

Thiên Huế.  

Áp dụng điểm đ khoản 2 Điều 134; Điều 38; điểm b, s khoản 1, khoản 2 

Điều 51 của Bộ luật hình sự. 

Xử phạt: Bị cáo Lê H 02 (hai) năm tù về tội “Cố ý gây thương tích”. Thời 

hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bắt tạm giam 27/11/2019. 

Án phí hình sự phúc thẩm: Bị cáo Lê H không phải chịu. 

Các quyết định khác của Bản án sơ thẩm không có kháng cáo, kháng nghị đã 

có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị. 

Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án.   

 

Nơi nhận: 

- TAND cấp cao tại Đà Nẵng; 

- VKSND  tỉnh  TT - Huế; 

- Phòng PV06 CA tỉnh TT - Huế; 

- Sở Tư pháp; 

- TAND huyện Phú Lộc; 

- VKSND huyện Phú lộc; 

- Công an huyện Phú Lộcg; 

- Chi cục THADS huyện Phú Lộc; 

- Bị cáo;  

- Lưu HSVA, HCTP. 

 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

(Đã ký) 

 

 
 

 

 

Trương Cao Sơn 


